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ARRAY 3A3 PT 

ARRAY 3A3 PT la  UPS the  he   mớ i loa i UPS 3-pha kie u module cu a Santak. Mo  t gia i pha p lý  
tướ ng cho UPS an toa n, đa ng tin ca  ý, o n đi nh va  tha n thie  n vớ i mo i trướ ng; đa p ư ng mo i nhu 
ca u cu a kha ch ha ng ve  gia i pha p cung ca p đie  n cớ ba n cho trung ta m dư  lie  u. 
 
ARRAY 3A3 PT la  loa i UPS 3/3 kie n tru c module, a p du ng đie u khie n ký  thua  t so  mớ i nha t. 
Đa ý la  sư  hie  n thư c ho a cu a co ng nghe   đie u khie n đie  n tư  va  tư  đo  ng ho a tie n tie n nha t, mo  t 
chua n mư c tre n thi  trướ ng UPS. ARRAY 3A3 PT mang đe n mo  t kha i nie  m mớ i trong gia i pha p 
cung ca p đie  n, cho phe p đo  t pha  ve  tí nh kha  thi sư  du ng đie  n lie n tu c cu a thie t bi . ARRAY 3A3 
PT a p du ng thie t ke  module tho ng minh da ng khaý (traý týpe) cho phe p ca m no ng/cha ý (hot 
plug/plaý); ví  va  ý, co  the  đie u chí nh linh hoa t ca c module đe  đa p ư ng nhanh cho ng ca c ýe u 
ca u ve  co ng sua t va  đo   tin ca  ý. Kha  na ng ba o trí  trư c tuýe n (zero off-line maintenance) khi ca c 
module hư ho ng, cu ng giu p loa i bo  hoa n toa n vie  c ba o trí  ma  pha i ngư ng cung ca p đie  n 

Công suất định mức module nguồn: 25KVA/25KW 
Công suất định mức hệ thống: 25~200KVA mo i khung 
Khả năng dự phòng bên ngoài: Ghe p song song to i đa 4 
khung cho to ng co ng sua t he   tho ng le n đe n 800KVA 
Dải điện áp nguồn vào: 214~520VAC 
Dải tần số nguồn vào: 40~70Hz 
Điện áp nguồn ra: 214~520VAC 
Cấu trúc: Co ng nghe   Online chuýe n đo i ke p, đie u khie n 
PWM IGBT ca u 3-ca p 

THIẾT KẾ MODULAR TIÊN TIẾN 
ARRAY 3A3 PT a p du ng thie t ke  modular ho a hoa n toa n vớ i 
kha  na ng ca m/cha ý de  da ng, khung he   tho ng, UPS, giao tie p 
truýe n tho ng, ma n hí nh va  ca c ba ng pha n pho i đie  n (PDU) 
tu ý cho n, card tho ng minh, v.v. cho phe p đa p ư ng hoa n toa n 
ýe u ca u cu a kha ch ha ng. Mo i module UPS đe u la  mo  t UPS 
25KVA hoa t đo  ng vớ i đa ý đu  ca c chư c na ng, co ng nghe   đie u 
khie n song song kho ng da ý (wireless) tie n tie n va  ca c giao 
thư c truýe n tho ng tho ng minh, cho phe p UPS, module hie n 
thi  va  truýe n tho ng đướ c thư c hie  n ba o trí  trư c tuýe n, kho ng 
a nh hướ ng đe n hoa t đo  ng ha ng nga ý. Ca c module mớ i cu ng 
co  the  đướ c the m va o he   tho ng ma  kho ng ca n ca n chí nh 
(calibrate). Vie  c ba o trí  va  mớ  ro  ng co  the  thư c hie  n de  da ng. 



Dễ dàng lắp đặt  
ARRAY 3A3PT đướ c thie t ke  tie u chua n kie u tu  Rack 2m x 19 
inch, vớ i ca c tha nh pha n ke t no i song song sa n sa ng cho ca c 
module  UPS đướ c la p đa  t sa n; cho phe p ca c module UPS bo  
sung hoa t đo  ng song song khi ca m va o. Đie u na ý giu p tie t 
kie  m thớ i gian, va  t lie  u, chi phí  nha n co ng cho vie  c mớ  ro  ng 
he   tho ng UPS song song truýe n tho ng, đo ng thớ i va n ta ng 
cướ ng an toa n đie  n va  sư  ro  ra ng trong pho ng ma ý, gia m đo   
kho  khan trong ba o trí  va  qua n lý , cuo i cu ng la m ta ng đo   tin 
ca  ý to ng the  cu a he   tho ng. 
• Dư a tre n đa  c đie m cu a pho ng CNTT, co  the  lư a cho n he   

tho ng da ý da n phí a dướ i hoa  c tre n cao de  la p đa  t 
• La p đa  t de  da ng va  tie t kie  m kho ng gian 
• Tu  rack he   tho ng đướ c ho  trớ  ba ng ba nh xe va  đe  đie u 

chí nh ca n ba ng, cho phe p de  da ng đie u chí nh vi  trí  ta i cho  

Công nghệ ghép nối song 
song hàng đầu 
ARRAY 3A3 PT ho  trớ  ghe p no i he   
tho ng UPS song song, cho phe p 
co ng sua t to i đa le n đe n 800KVA. 
Ghe p no i he   tho ng song song cu ng 
cho phe p sư  du ng cu ng mo  t bo   
pin, mo i pin a p du ng 2V*216~252 
thie t ke  đớn vi ; cho phe p linh hoa t 
sư  du ng hie  u qua  he   tho ng pin 
hie  n co  va  cho phe p chí  ca n thaý 
the  mo  t bo   pin bi  lo i. 

Giao diện thân thiện 
ARRAY 3A3 PT cung ca p kha  
na ng truý ca  p de  da ng hớn 
tho ng tin tra ng tha i chi tie t 
qua giao die  n ma n hí nh ca m 
ư ng 7 inch lớ n, tha n thie  n 
vớ i ngướ i du ng. Vớ i giao 
die  n HMI đo  ho a, cho phe p 
theo do i so  lie  u tho ng ke  ve  
tie t kie  m na ng lướ ng, thớ i 
gian sư  du ng pin, theo do i 
sư  co  ma t đie  n, pha n tí ch ta i 
va  nhie u hớn nư a. 



CẤU TRÚC DỰ PHÒNG SONG SONG KHÔNG DÂY N+X ĐÁNG 
TIN CẬY NHẤT 
He   tho ng dư  pho ng song song N+X ca p đo   he   tho ng ARRAR 
3A3 PT co  the  ca i thie  n đa ng ke  đo   tin ca  ý cung ca p đie  n cu a 
UPS, vie  c Santak a p du ng co ng nghe   đie u khie n song song 
kho ng da ý tie n tie n nha t, so vớ i ghe p no i UPS song song co  
da ý, giu p gia m đie m lo i đớn le  (va n hoa t đo  ng bí nh thướ ng 
ngaý ca  khi đướ ng da ý song song bi  lo i), va  na ng cao đo   tin 
ca  ý cu a he   tho ng. 

THỜI GIAN BẢO TRÌ 
Ne u he   tho ng song song đa  co  
tí nh toa n dư  pho ng (N+X, X>1), 
ngaý ca  khi mo  t module UPS bi  
lo i, no  se  kho ng a nh hướ ng đe n 
hoa t đo  ng bí nh thướ ng cu a he   
tho ng, do đo  thớ i gian sư a 
chư a (MTTR) trong trướ ng 
hớ p na ý la  ba ng 0. Ne u so  
lướ ng module UPS bi  lo i lớ n 
hớn so  lướ ng module UPS dư  
pho ng, thớ i gian ba o trí  se  
kho ng qua  5 phu t cho vie  c thaý 
the  module UPS. 

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CAO 

MỨC ĐỘ HỆ THÓNG LUÔN SẴN SÀNG HOẠT 
ĐỘNG CỰC CAO 
ARRAY 3A3 PT sư  du ng co ng nghe   đie u khie n 
dư  pho ng song song kho ng da ý N+X tie n tie n, 
va  mo i module đe u dư a tre n mo  t UPS hoa n 
chí nh; kho ng ca n module đie u khie n bo  sung 
đe  đie u khie n he   tho ng song song; ta t ca  ca c 
chư c na ng song song đe u đướ c thư c hie  n bớ i 
chí nh module UPS co  đo   tin ca  ý cao. 
Theo tí nh toa n nghie m nga  t, ne u UPS dư  pho ng 
hai module như tre n, đo   kha  du ng cu a UPS co  
the  đa t 99,999% trớ  le n. ARRAY 3A3 PT co  the  
xư  lý  ngaý ca  như ng loa i ta i co  ýe u ca u kha t 
khe nha t đo i vớ i nguo n cung ca p đie  n. 



HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI ĐA, CHI 
PHÍ SỞ HỮU TỐI THIỂU 
ARRAY 3A3 PT la  UPS hie  u qua  nha t trong 
cu ng pha n khu c, mang la i to ng chi phí  sớ  
hư u tha p nha t. 
Nhớ  ca c thua  t toa n tie n tie n va  tí nh na ng 
tie t kie  m na ng lướ ng no i ba  t cu a Santak, 
ARRAY 3A3 PT đa t hie  u sua t na ng lướ ng 
le n đe n 99%. 
Hie  u sua t na ý đa  đướ c chư ng minh qua 
ca c he   tho ng la p đa  t ta i ca c trung ta m dư  
lie  u lớ n ớ  khu vư c Cha u A  Tha i Bí nh 
Dướng va  tre n toa n the  giớ i. 

HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CHUYỂN ĐỔI 
KÉP TỐI ĐA 
Santak 3A3 PT cung ca p hie  u sua t na ng 
lướ ng chuýe n đo i ke p cao nha t tre n thi  
trướ ng, đa t tre n 96%. 
 
MẬT ĐỘ CÔNG SUẤT CAO NHẤT 
He   so  co ng sua t ba ng 1 to i đa ho a co ng 
sua t thư c co  sa n cu a 3A3 PT. Đie u na ý co  
nghí a la  no  co  the  cung ca p co ng sua t thư c 
cao hớn tớ i 20% so vớ i ca c UPS kha c cu ng 
loa i. 
Khung 200KVA co  bao go m co ng ta c MBS 
(Maintenance Býpass) be n trong va  co ng 
ta c đa u va o chí nh lưu. 
Kha  na ng mớ  ro  ng cao cu a 3A3 PT co  
nghí a la  vie  c mớ  ro  ng quý mo  đe  đa p ư ng 
nhu ca u ta ng le n chí  ma t va i phu t thaý ví  
va i giớ . Vie  c mớ  ro  ng quý mo  cu ng co  the  
đướ c thư c hie  n ma  kho ng ca n ta ng the m 
die  n tí ch be  ma  t chie m du ng – tie t kie  m 
kho ng gian sa n quý  gia . Thie t ke  da ng 
module cho phe p dư  pho ng be n trong, 
giu p loa i bo  nhu ca u ve  mo  t UPS bo  sung 
cho ca u hí nh N+1. 
Dư  pho ng be n ngoa i cu ng ca i thie  n kha  
na ng mớ  ro  ng, ba ng ca ch ghe p song song 
to i đa 4 khung cho to ng co ng sua t he   tho ng 
le n đe n 800KVA. 

HIỆU SUẤT 99% - CHẾ ĐỘ ECO 
Che  đo   ECO cho phe p 3A3 PT đa t hie  u sua t 
na ng lướ ng a n tướ ng 99% ba ng ca ch ta m 
dư ng hoa t đo  ng cu a ca c module nguo n khi 
kho ng ca n đie u chí nh nguo n. 
Nguo n đie  n đướ c ca p qua co ng ta c býpass 
tí nh, va  trong trướ ng hớ p vướ t qua  giớ i ha n 
ngo  va o đa  đướ c thie t la  p trướ c, UPS sa n sa ng 
chuýe n sang che  đo   chuýe n đo i ke p (double 
conversion) trong vo ng chưa đa ý 2ms. Ngoa i 
to n tha t cư c tha p, che  đo   ECO co n cung ca p 
kha  na ng lo c ca c xung đie  n na ng lướ ng tha p 
thoa ng qua. Đa ý đớn gia n la  kie n tru c tie t 
kie  m na ng lướ ng tie n tie n nha t, đa ng tin ca  ý 
nha t va  pha n ư ng nhanh nha t hie  n co . 
Ngoa i vie  c tie t kie  m na ng lướ ng, co ng nghe   
na ý co n na ng cao đo   tin ca  ý cu a he   tho ng 
ba ng ca ch gia m ư ng sua t đie  n trong ca c linh 
kie  n đie  n tư  co ng sua t, ke o da i tuo i tho  cu a 
UPS va  do đo  gia m to ng chi phí  sớ  hư u. 



SANTAK 3A3 PT ỨNG DỤNG: 
Trung ta m dư  lie  u 
Trung ta m an ninh co ng co  ng 
He   tho ng dư  lie  u nga n ha ng 
He   tho ng gia o du c 
Vie n tho ng 
He   tho ng pha t thanh truýe n hí nh 
Đie u khie n co ng nghie  p 
Trung ta m ý te  
Giao tho ng va  n ta i 
Kha c...... 

QUẢN LÝ THÔNG MINH 
Giao die  n web mớ i cu a 
pha n me m Qua n lý  nguo n 
tho ng minh (Intelligent 
Power Software) đớn gia n 
ho a vie  c sư  du ng, cho 
phe p truý ca  p tho ng qua 
NMC, cu ng như RS232, 
RS485, USB, v.v., thư c hie  n 
qua n lý  tư  xa qua internet. 
 
CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ 
PIN THÔNG MINH 
SANTAK 
3A3 PT a p du ng co ng 
nghe   sa c 3 giai đoa n tie n 
tie n. Ở  giai đoa n đa u, no  
sa c pin le n đe n 90% dung 
lướ ng vớ i do ng đie  n cao. 
Ở  giai đoa n thư  hai, no  sa c 
pin đe n 100% dung lướ ng 
vớ i đie  n a p kho ng đo i. Ở  
giai đoa n thư  ba, no  ớ  che  
đo   nghí . Phướng pha p sa c 
3 giai đoa n co  the  ke o da i 
tuo i tho  pin, tra nh ca c va n 
đe  sa c no i la u da i. Co ng 
nghe   qua n lý  pin tho ng 
minh Santak co  the  dư  
đoa n chí nh xa c che  đo   
hoa t đo  ng cu a pin va  nha c 
nhớ  kha ch ha ng ve  ca c sư  
co  tie m a n. 

CẤU HÌNH LINH HOẠT 
Nhớ  thie t ke  module 
hoa n chí nh cu a ARRAY 
3A3 PT, co  the  linh hoa t 
lư a cho n he   tho ng UPS 
phu  hớ p vớ i co ng sua t tư  
25KVA đe n 200KVA trong 
mo  t tu  rack duý nha t tu ý 
theo nhu ca u. Ngướ i 
du ng co  the  tra nh đướ c 
va n đe  đa u tư ban đa u 
lớ n va o he   tho ng UPS 
ba ng ca ch đớn gia n la  đe  
la i co ng sua t dư thư a 
trong ca c thie t bi  chuýe n 
ma ch va  ca p nguo n trong 
la n la p đa  t đa u tie n, va  se  
la p đa  t the m ca c module 
UPS khi ca n thie t trong 
tướng lai. Đie u na ý cho 
phe p ngướ i du ng sư  
du ng nga n sa ch cu a mí nh 
va o thớ i đie m ca n thie t. 

ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN 
• Đie  n a p ngo  ra co  the  đướ c thie t la  p tho ng qua ma n hí nh 

ca m ư ng: 220/230/240Vac, 220Vac (ma  c đi nh) 
• So  pin co  the  đướ c ca i đa  t tho ng qua ma n hí nh ca m ư ng: 

cho phe p đie u chí nh 36~42 pin 
• Ta t ma ý, ma  t kha u co  the  đướ c thie t la  p đe  tra nh đie u 

khie n sai 
• Lưu trư  nha  t ký  sư  kie  n, co  the  lưu trư  to i đa 4096 tho ng 

ba o nha  t ký  



ARRAY 3A3 PT 

Chi phí sở hữu tổng thể (TCO) thấp nhất 
• Vớ i chuýe n đo i đướ ng da ý ke p, co ng nghe   

đie  n tư  tie n tie n hie  n naý cho phe p hie  u 
sua t na ng lướ ng tre n 96%, tie t kie  m chi 
phí  va  n ha nh ha ng nga ý. 

• To i ưu hie  u sua t chuýe n đo i na ng lướ ng AC 
(ECO) > 99% 

• Gia i pha p đớn vi  nho  go n linh hoa t 
 
Tính linh hoạt cao 
• Co ng nghe   ghe p no i song song kho ng da ý 

đướ c ca p ba ng sa ng che , đo   tin ca  ý cao, loa i 
bo  ca c đie m nghe n tru c tra  c đớn le  

• Module UPS ca m no ng/cha ý 
• Module ma ng tí nh ta  p trung cho phe p mớ  

ro  ng he   tho ng ba ng ca ch sư  du ng ca c ma ng 
đướ c ca i đa  t ban đa u dư a tre n nhu ca u 
N+X thư c te  

• Ca c ke nh ba o trí  he   tho ng đướ c thie t ke  
tie u chua n đa m ba o đo   tin ca  ý he   so  co ng 
sua t he   tho ng cao nha t, cho phe p ta i thí ch 
ư ng ma  kho ng la m gia m co ng sua t 

• Co ng nghe   sa c pin tho ng minh Santak giu p 
gia m thie u sư  hao mo n pin va  ke o da i tuo i 
tho  pin 

• Pha m vi ngo  va o pin ro  ng, thie t ke  kho ng 
co  đướ ng da ý trung tí nh cho ngo  va o pin, 
tie t kie  m chi phí  

Khả năng mở rộng cao, lắp đặt dễ dàng 
• Mớ  ro  ng to i đa 4 đớn vi  thie t bi  theo 

chie u ngang, co ng sua t 25KVA~800KVA 
• Gia m chi phí  đa u tư ban đa u (CapEX) 

nhớ  kha  na ng mớ  ro  ng cao, thie t ke  
da ng module va  đa  c đie m “Đa u tư theo 
sư  ta ng trướ ng” 

• Co ng nghe   ca m no ng/cha ý cho phe p 
thớ i gian ba o trí  trung bí nh tha p nha t 
(MTTR <10 phu t), thie t ke  khung he   
tho ng tie u chua n 19 inch đe  de  da ng 
qua n lý  

 
Quản lý dễ dàng 
• Nhie u loa i Card tho ng minh tu ý cho n 

(Web/SNMP, Modbus/Jbus, drý node) 
• Pha n me m gia m sa t Santak WinPower 
• Ma n hí nh ca m ư ng tướng ta c lớ n va  dư  

lie  u trư c quan ho a, hie n thi  ro  ra ng 
tra ng tha i hoa t đo  ng cu a UPS 

25~800KVA GIẢI PHÁP MODULAR 
HỆ THỐNG VỚI CHỨC NĂNG CAO Ở MỨC TỔNG CHI PHÍ TỐI THIỂU 

Ứng dụng tham khảo 
• Trung ta m dư  lie  u vư a va  nho  
• Nga n ha ng 
• Doanh nghie  p vư a va  nho  
• Thie t bi  ý te  
• Vie n tho ng 
• Đie u khie n quý trí nh 

ARRAY 3A3 PT 25-200KVA 

Model Mô tả Kích thước R*S*C (mm) Trọng lượng (kg) 

UPM 25KVA/25KW power module 439*595*130 275 

3A3 PT-75-MBS 3A3 pt 75KVA frame with MBS 600*1100*2020 262 

3A3 PT-200-MBS 3A3 pt 200KVA frame with MBS 608*1010*2050 368 



ARRAY 3A3 PT thông số kỹ thuật 

Tổng quát  

Co ng sua t nguo n ra đi nh 
mư c cu a UPS 

25-200kVA, 1 pf 

Hie  u sua t na ng lướ ng  
Double conversion mode 

> 96% 

Hie  u sua t na ng lướ ng  
ESS mode 

> 99% 

Topologý Double conversion online 
technologý, 3-level bridge 
IGBT PWM control 

Ghe p no i song song be n 
ngoa i 

Cho phe p 4 đớn vi  vớ i co ng 
nghe   ghe p no i no ng song 
song (hot paralell) 

Đo   o n @ 1m, 25oC < 65dB double conversion 

Kí ch thướ c R*S*C 600*1100*2020 (mm) 
Khung 75KVA 
608*1010*2050 (mm) 
Khung 200KVA 

Degree of protection IP20 

Đo   cao (max) 1000m tre n mư c nướ c bie n 
ớ  40oC 

Nguồn vào  

Đa u no i da ý ngo  va o 3ph + N + PE 

Đie  n a p Vac 220/380, 230/400, 
240/415 (Vac) 

Ta n so  50 haý 60Hz, configurable 

Da i ta n so   40~72Hz 

He   so  co ng sua t ta i 100% 
ta i 

0.99 

THDv ngo  va o < 3% 

Kha  na ng khớ i đo  ng me m Co  

Pin  

Loa i pin VRLA, AGM, GEL 

Phướng pha p sa c IBM haý Continuous Float 

Bu  nhie  t đo   Tu ý cho n 

So  lướ ng pin 36~42 pin, ma  c đi nh 40 pin 

Kha  na ng khớ i đo  ng pin Co  

SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD. 
No. 8 Baoshi Road, Baoan District,  
Shenzhen, Guangdong, China 
Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730 
Website: www.santak.com 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHƯƠNG  
73-75 Đướ ng so  6, Khu pho  Hưng Phướ c IV,  
Phướ ng Ta n Hưng, TP. Ho  Chí  Minh, Vie  t Nam 
Website: www.mpcovn.com 

Nguồn ra  

Đa u no i da ý ngo  ra 3ph + N +PE 

Đie  n a p ngo  ra đi nh mư c 220/380, 230/400, 
240/415Vac 50/60Hz 

THDv ngo  ra < 1.5% 100% linear load 
< 3% 100% non-linear load 

He   so  co ng sua t ta i 0.8 lagging ~ 0.8 leading 

Qua  ta i đo i vớ i Inverter 10 min 125% 
60 sec 150% 
300 ms > 150% 

Qua  ta i đo i vớ i Býpass Continuos < 115%  
10ms 1000% 

Giao tiếp truyền thông  

Mini slot IP20 

Serial port 1000m tre n mư c nướ c bie n 
ớ  40oC 

Port ke t no i tie u chua n 5 building alarm inputs va  
EPO 

Pha n me m Santak Windpower 

Compliance with standards  

Safetý IEC 62040-1 

EMC IEC 62040-2 

Performance IEC 62040-3 

RoHS EU directive 2011/65/EU 

* Ví  lý  do sa n pha m va n lie n tu c đướ c pha t trie n, ca i tie n, 
tho ng so  ký  thua  t co  the  đướ c thaý đo i kho ng ba o trướ c  


